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    TOÀ  ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  01 /2017/QĐDS-ST 

Ngày: 20-09-2017 

 

  

  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Thanh Lộc. 

Thư ký phiên họp: Ông Lê Thanh Thọ - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: Ông Lê Xuân Phúc - 

Kiểm sát viên. 

Trong ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân Thừa Thiên Huế 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 01/2017/TLST-VDS 

ngày 13/3/2017 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số 2718/2017/QĐST-VDS ngày 

05/9/2017. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Hoàng Thanh T, sinh năm 

1987. Địa chỉ: Số 10/87 PL, phường TD, thị xã HT, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hoàng Thanh T: Luật sư Lê 

Quang M, Luật sư của Văn phòng Luật sư TT, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên 

Huế. Địa chỉ: Thôn PK, xã PD, huyện PV, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt. 

2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Hoàng Xuân T; giới tính: Nam; sinh năm 1962. Địa chỉ: Nhà số 9, ngõ 

3 kiệt 314 đường PCT, phường AC, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Người giám hộ của ông Hoàng Xuân T: Ông Hoàng Thanh T, sinh năm 1987. 

Địa chỉ: Số 10/87 PL, phường TD, thị xã HT, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt. 

+ Bà Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1960. Địa chỉ: 433 OSGOOD CT. Apt # 

2SanJose, CA. 95111, Hoa Kỳ. Có đơn xin giải quyết vắng mặt. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Ông Hoàng Thanh T yêu 

cầu Tòa án tuyên bố ông Hoàng Xuân T, sinh năm 1962. Địa chỉ: Nhà số 9, ngõ 3 kiệt 

314 đường PCT, phường AC, thành phố H là người mất năng lực hành vi dân sự và 

chấp nhận ông Hoàng Thanh T là người giám hộ đương nhiên của ông T. 

“V/v yêu cầu tuyên bố một người 

 mất năng lực hành vi dân sự” 



 
2 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định:  

Theo đơn yêu cầu ngày 24/8/2016 và các bản tự khai, ông Hoàng Thanh T 

trình bày:  

Ông Hoàng Xuân T từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên vẫn sinh sống bình 

thường. Đến năm 1986 ông T và bà H kết hôn hợp pháp với nhau, đến năm 1987 sinh 

ra ông Hoàng Thanh T. Sau khi kết hôn với bà H khoảng 01 năm thì ông T thường 

xuyên rượu chè, cờ bạc. Khi bà H khuyên ngăn thị bị ông T đánh đập. Đến năm 1988 

bà H viết đơn xin ly hôn với ông T nộp tại Tòa án nhân dân thành phố Huế. Đến năm 

1989 khi Tòa án nhân dân thành phố Huế đang thụ lý đơn lý hôn của bà H thì bà H 

vượt biên sang Hoa Kỳ và định cư ở đó cho đến nay. Sau khi bà H sang Hoa Kỳ thì 

ông T sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ khác. Sau đó, người phụ nữ đó 

cũng chia tay ông T, kể từ thời điểm đó ông bị trầm cảm nặng, rối loạn về tâm thần. 

Năm 2003, bệnh càng ngày nặng hơn như: mất ngủ, đau đầu, ít tiếp xúc với mọi 

người, nói nhảm nhiều, chửi bới, gây gỗ với người thân, dùng dao chém em ruột 

mình, kích động đập phá đồ đạc, bỏ nhà đi lang thang, có những lúc không mặc áo 

quần đi ra đường, vệ sinh cá nhân kém, cho rằng mình là Phật trên trời độ xuống. Ông 

T đã được khám, điều trị ngoại trú tại Trạm Y tế phường AC từ năm 2003, uống thuốc 

không đều, có những lúc chống đối uống thuốc. Vì vậy bệnh không thuyên giảm. Tác 

phong ông T ngày càng giảm sút, không chú ý vệ sinh, không dám ăn cơm vì sợ bị 

đầu độc, mặc áo quần lôi thôi, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, đêm ít ngủ. Năm 

2005, ông T đi lang thang, bị thu gom và được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 

Thừa Thiên Huế, ông T được điều trị nội trú một lần tại Bệnh viện Tâm thần Huế, sau 

đó chuyển về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế để chăm sóc. Năm 2009, 

ông T bỏ trốn Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế để về nhà, trong quá 

trình chạy trốn bị tai nạn gãy chân phải ở nhà điều trị. Hiện tại ông T đang được nuôi 

dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Ông Hoàng Thanh T đề nghị Tòa án tuyên bố ông Hoàng Xuân T là người mất 

năng lực hành vi dân sự và chấp nhận ông là người giám hộ đương nhiên của ông 

Hoàng Xuân T.  

Tại văn bản trình bày ý kiến và đơn xin vắng mặt ngày 26/11/2016, bà 

Nguyễn Thị Thanh H trình bày: Về quá trình kết hôn, chung sống cũng như diễn biến 

bệnh thần kinh của ông Hoàng Xuân T giống như ông Hoàng Thanh T trình bày. Về 

yêu cầu của ông Hoàng Thanh T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Hoàng Xuân T mất 

năng lực hành vi dân sự, bà hoàn toàn nhất trí. Hiện nay bà đã định cư ở Hoa Kỳ nên 

không có điều kiện để làm người giám hộ cho ông T. Vì vậy, bà đồng ý để ông Hoàng 

Thanh T (là con trai bà H và ông T) là người giám hộ theo pháp luật của ông Hoàng 

Xuân T.  
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Tại phiên họp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: Tòa án thụ lý đúng quan hệ 

pháp luật. Thẩm phán, Thư ký thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng Dân sự. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chấp hành 

đúng quy định của pháp luật. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa án áp dụng Điều 22, 

Điều 49 và Điều 53 Bộ luật Dân sự; Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự để chấp nhận 

yêu cầu của ông Hoàng Thanh T, tuyên bố ông Hoàng Xuân T là người mất năng lực 

hành vi dân sự, đồng thời chấp nhận ông Hoàng Thanh T là người giám hộ đương 

nhiên của ông Hoàng Xuân T. Đề nghị quyết định lệ phí giải quyết việc dân sự theo 

quy định của pháp luật. 

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xét thấy: 

Ông Hoàng Xuân T được Ủy ban nhân dân phường AC, thành phố H, tỉnh 

Thừa Thiên Huế cấp giấy xác nhận khuyết tật với mức độ khuyết tật nặng. Ông T đã 

được cấp Giấy xác nhận người khuyết tật thần kinh dạng nặng của Sở Lao động, tH 

binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 248/GXN-BTXH). 

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 715/KLGĐTC ngày 

14/12/2016, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung kết luận như sau: 

- Triệu chứng tâm thần: Đối tượng có biểu hiện rối loạn tâm thần năm 1984 

(24 tuổi); mất ngủ, ít tiếp xúc, nói nhảm, gây gổ với mọi người, chửi bới, sợ bị đầu 

độc, đi lang thang, quậy phá, kích động, hoang tưởng tự cao, tác phong sa sút, vệ sinh 

kém, giảm sút hoạt động có ý chí. 

- Hội chứng tâm thần: Các triệu chứng âm tính, rối loạn cảm xúc, rối loạn tư 

duy, rối loạn hành vi tác phong. 

- Kết luận: Tại thời điểm hiện tại: 

+ Về mặt y học: Tâm thần phân liệt thể di chứng (F20.5). 

+ Về mặt pháp luật: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

Như vậy, có đủ căn cứ kết luận ông Hoàng Xuân T là người mất năng lực 

hành vi dân sự theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự nên Tòa án chấp nhận yêu 

cầu của ông Hoàng Thanh T để tuyên bố ông Hoàng Xuân T là người mất năng lực 

hành vi dân sự. 

Về người giám hộ của ông Hoàng Xuân T: Hiện nay vợ ông Hoàng Xuân T là 

bà Nguyễn Thị Thanh H hiện đang định cư ở Hoa Kỳ, không thể về Việt Nam để 

giám hộ cho ông T và có văn bản đồng ý để ông Hoàng Thanh T (là con ruột của ông 

T và bà H) là người giám hộ cho ông Hoàng Xuân T. Tòa án xét thấy ông Hoàng 

Thanh T có đủ điều kiện để làm người giám hộ nên Tòa án chấp nhận ông Hoàng 

Thanh T là người giám hộ đương nhiên của ông Hoàng Xuân T theo quy định tại Điều 

49 và Điều 53 Bộ luật Dân sự. 
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Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Do việc dân sự được Tòa án nhân 

dân thành phố Huế thụ lý từ ngày 28/10/2016 nên theo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa 

án, ông Hoàng Thanh T phải chịu 200.000 đồng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 22, 49 và Điều 53 Bộ luật Dân sự.  

Căn cứ các Điều 37, 370; 376, 377 và Điều 378, Điều 476 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự. Tuyên bố: 

1. Chấp nhận yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của 

ông Hoàng Thanh T. 

2. Tuyên bố: Ông Hoàng Xuân T; giới tính: Nam; sinh năm 1962. Địa chỉ: 

Nhà số 9, ngõ 3 kiệt 314 đường PCT, phường AC, thành phố H là người mất năng lực 

hành vi dân sự. 

3. Ông Hoàng Thanh T; giới tính: Nam; sinh năm 1987. Địa chỉ: Số 10/87 PL, 

phường TD, thị xã HT, tỉnh Thừa Thiên Huế là người giám hộ đương nhiên của ông 

Hoàng Xuân T. Ông Hoàng Thanh T thực hiện quyền và nghĩa vụ của người giám hộ 

đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. 

4. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Hoàng Thanh T phải chịu 

200.000 đồng, ông T đã nộp đủ tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

AA/2013/001969 ngày 28/10/2016 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế. 

5. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

quyết định này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Đối với bà 

Nguyễn Thị Thanh H có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

                                                         THẨM PHÁN                                

 

         

 

                                                                                           NGUYỄN THANH LỘC 

 

 

* Nơi nhận: 

- TANDCC tại Đà Nẵng; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 


